
STT Mã lớp Tên môn
Tuần 

thi
Ngày thi Ca thi Lần thi Phòng thi Giám thị/CBCT1 Chú thích

1 Học lại_KHHH Địa văn hàng hải 1 46 14/07/2025 Ca 1-3 1 F202 Trần Mạnh Linh

2 Học lại_KHHH Điều động tàu 1 46 14/07/2025 Ca 4-6 1 F202 Lê Hùng Cường

3 Học lại_KHHH Thiết bị Hàng hải 1 46 14/07/2025 Ca 7-9 1 F203 Hoàng Văn Ánh

4 Học lại_KHHH Thuỷ nghiệp 46 14/07/2025 Ca 10-12 1 Thuyền nghệ Nguyễn Xuân Nam

5
CĐ LGT6

+ Học ghép
Giáo dục chính trị 46 15/07/2025 Ca 7 - 9 2 F104 Hoàng Thị Yến

6 CĐ ĐKTB16C Giáo dục chính trị 46 15/07/2025 Ca 7-9 2 F104 Hoàng Thị Yến

7 CĐ CNOTO3 Bảo dưỡng và sửa chữa động cơ đốt trong 46 15/07/2025 Ca 2 1 X. TH CNOT Nguyễn Ngọc Long

8 Học lại_KHHH Chuyên đề hệ thống quản lý an toàn tàu 46 15/07/2025 Ca 1-3 1 Thuyền nghệ Hoàng Minh Hải

9 CĐ ĐKTB16C Tiếng anh CNHH1 46 15/07/2025 Ca 4-6 1 F104 Nguyễn Thị Hồng Nhung

10 CĐ ĐKTB16C Colreg 72 46 15/07/2025 Ca 10-12 1 F104 Nguyễn Hoàng

11 CĐ KTMTT17A Điện tàu thuỷ 46 17/07/2025 Ca 1 2 G07 Nguyễn Hữu Thuận

12
CĐ KTMTT17B

+ TC KTMTT11
Điện tàu thuỷ 46 17/07/2025 Ca 1 2 F106 Nguyễn Duy Quốc Thái

13
CĐ LGT6

+ Học ghép
Kinh tế vận tải và logistics 46 17/07/2025 Ca 7 - 9 2 F104 Nguyễn Thị Hồng Giang

Ghi chú

Ca 1: Buổi sáng Ca 1-3: 3 tiết đầu buổi sáng

Ca 2: Buổi chiều Ca 4-6: 3 tiết sau buổi sáng

Ca 3: Buổi tối 

LỊCH THI TUẦN 46 NĂM HỌC 2024-2025 (TỪ NGÀY 14/7 - 20/7/2025)

Ca 7-9: 3 tiết đầu buổi chiều

Ca 10-12: 3 tiết sau buổi chiều

               Ca 13-14: 2 tiết đầu buổi tối

                 Ca 15-16: 2 tiết sau buổi tối


































